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Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu Mã số Thuyết 
minh

Qúy III Luỹ kế từ đầu năm đến nay 

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 

A B C 7 8 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 218,347,056,145 163,134,387,675 488,868,279,764 403,375,016,285 
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 975,404,927 1,093,948,708 5,062,559,255 2,884,124,695 
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02) 10 217,371,651,218 162,040,438,967 483,805,720,509 400,490,891,590 
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 153,474,201,421 110,498,608,914 363,801,621,622 281,344,016,786 
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11 ) 20

63,897,449,797 51,541,830,053 
120,004,098,887 119,146,874,804 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 2,439,956,058 8,646,019,487 10,368,544,068 17,574,195,417 
7. Chi phí tài chính 22 VI.28 1,857,447,639 2,853,591,727 5,010,948,277 5,211,635,951 
       Trong đó : Chi phí lãi vay 23 1,853,453,867 543,065,639 4,174,820,813 1,232,870,685 
8. Chi phí bán hàng 24 45,936,806,367 32,880,648,176 91,518,797,346 70,485,188,043 
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 8,500,761,901 9,001,484,449 23,996,924,483 23,268,118,944 
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) 
-  (24 + 25)]

30 10,042,389,948 15,452,125,188 
9,845,972,849 37,756,127,283 

11. Thu nhập khác 31 1,180,375,176 1,010,319,975 6,503,334,819 2,297,564,043 
12. Chi phí khác 32 211,521,558 847,026,008 841,645,667 1,154,549,216 
13. Lợi nhuận khác ( 40=31 - 32 ) 40 968,853,618 163,293,967 5,661,689,152 1,143,014,827 
14. Lợi nhuận trước thuế TNDN( 50=30+40 ) 50 11,011,243,566 15,615,419,155 15,507,662,001 38,899,142,110 
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 396,325,215 2,244,871,150 461,436,525 4,745,307,113 
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 0 0  -  - 
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 10,614,918,351 13,370,548,005 15,046,225,476 34,153,834,997 
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 689 868 977 2,217 
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